
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

492 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành 
phố Đà Nẵng, Việt Nam

17/01/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI KIÊN BÌNH

0401952239

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

2. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

3. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

4. Sửa chữa thiết bị điện
(không dập, cắt, gò, hàn, sơn, gia công cơ khí tại trụ sở)

3314

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn điều hòa không khí, máy làm mát và vật tư 
phụ kiện của điều hòa không khí, máy làm mát; Bán buôn máy 
móc, thiết bị, vật tư điện nước; Bán buôn máy móc, thiết bị và 
phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, 
thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị 
ngoại vi)

4659(Chính)

6. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

7. Sửa chữa thiết bị khác
(không dập, cắt, gò, hàn, sơn, gia công cơ khí tại trụ sở)

3319

8. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

9. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

10. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

11. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

12. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ 
THƯƠNG MẠI KIÊN BÌNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KIEN BINH TRADING AND IMPORT 
EXPORT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH XNK & TM KIÊN BÌNH

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0985365359
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

13. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
(riêng gạch, cát, sạn, xi măng bán tại chân công trình)

4752

14. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Gia công cơ khí tại chân công trình

2592

15. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gởi hàng hóa; Môi giới thương 
mại (không bao gồm môi giới chứng khoán, bảo hiểm và môi 
giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài)

4610

16. Sửa chữa máy móc, thiết bị
(không dập, cắt, gò, hàn, sơn, gia công cơ khí tại trụ sở)

3312

17. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế, cửa, kệ và đồ nội thất 
(gỗ có nguồn gốc hợp pháp và không hoạt động tại trụ sở)

3100

18. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

19. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

20. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn, ghế, cửa, kệ và đồ nội thất; 
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình  (trừ bán dược phẩm)

4649

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 030090003034

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 3 Ngách 61/17 Phố Bằng Liệt, Phường Hoàng Liệt, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 3 Ngách 61/17 Phố Bằng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

ĐẶNG TRUNG KIÊN Nam
20/09/1990 Kinh Việt Nam

20/02/2017 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Đà Nẵng

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       030090003034
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 3 Ngách 61/17 Phố Bằng Liệt, Phường Hoàng Liệt, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 3 Ngách 61/17 Phố Bằng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG TRUNG KIÊN Nam

20/09/1990 Kinh Việt Nam

20/02/2017 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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